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Họ và tên: .............................. 
Lớp: ....... 
 

Toán  2 – Bài 4 Hơn, Kém nhau bao nhiêu. 
 

 
 

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Để tìm xem số 25 kém hơn số 99 bao nhiêu, ta thực hiện phép tính nào dưới đây? 

 A. 99 − 25 B. 99 + 25 C. 25 − 99  

Câu 2. Để tìm xem số 29 hơn số 21 bao nhiêu, ta thực hiện phép tính nào dưới đây? 

 A. 29 + 21 B. 29 − 21 C. 21 − 29  

Câu 3. Để tìm xem số 49 hơn số 13 bao nhiêu, ta thực hiện phép tính nào dưới đây? 

 A. 13 − 49 B. 49 + 313 C. 49 − 13  

Câu 4. Lan có 74 quyển vở. Hà hơn Lan 12 quyển vở. Hỏi Hà có bao nhiêu quyển vở? 

 A. Hà có 84 quyển vở. B. Hà có 88 quyển vở. 

 C. Hà có 86 quyển vở. D. Hà có 62 quyển vở. 

Câu 7. Đàn gà có 23 con, Đàn vịt có hơn Đàn gà 56 con. Hỏi nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Hiệu số lượng của Đàn gà và Đàn vịt là 79 con. 

B. Số lượng của Đàn vịt nhiều hơn số lượng của Đàn gà. 

C. Số lượng của Đàn gà và Đàn vịt bằng nhau. 

D. Số lượng của Đàn gà nhiều hơn số lượng của Đàn vịt. 

Câu 8. Cửa hàng thứ nhất có 71 bao gạo. Cửa hàng thứ hai kém cửa hàng thứ nhất 10 bao 

gạo. Vậy cửa hàng thứ hai có bao nhiêu bao gạo? 

 A. 61 B. 81 C. 80 \ 

Phần II. Tự luận 
Bài 1.  

Loại sách Số lượng 

Sách giáo khoa 33 

Truyện tranh 46 

Hỏi Sách giáo khoa kém hơn Truyện tranh bao nhiêu quyển? 
Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 2. An có 39 cái kẹo. Bình có 31 cái kẹo. Hỏi Bình có kém An bao nhiêu cái kẹo? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Bài 3. Nối mỗi bài toán với phép tính đúng. 

 

 
Bài 4. Lan tưới cây trong vườn hết 28 phút. Mai tưới cây trong vườn hết 13 phút. Hỏi Mai tưới 
cây trong vườn hết ít thời gian hơn Lan bao nhiêu phút? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bài 5. Bao gạo nhỏ có 14 ki-lô-gam gạo. Bao gạo to có 9 ki-lô-gam gạo. Hỏi Bao gạo to có ít 
hơn Bao gạo nhỏ bao nhiêu kg? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Trên cành có 17 cái bánh. Cành bên
cạnh có 16 cái bánh. Hỏi cành bên cạnh
có ít hơn cành đầu tiên bao nhiêu cái
bánh?

Trên cành có 82 quả táo. Cành bên cạnh
có 52 quả táo. Hỏi cành bên cạnh có ít
hơn cành đầu tiên bao nhiêu quả táo?

Cúc có 50 cái bánh. Mai có 10 cái bánh.
Hỏi Cúc có nhiều hơn Mai bao nhiêu cái
bánh?

An có 73 cái kẹo. Bình có 50 cái kẹo.
Hỏi An có nhiều hơn Bình bao nhiêu cái
kẹo?
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Bài 6. Can thứ hai có 61 lít dầu. Can thứ nhất có 58 lít dầu. Hỏi Can thứ nhất có ít hơn Can 
thứ hai bao nhiêu lít? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

----HẾT--- 
 
 


